Ôn tập

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra giữa các chất sau đây (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)


a) 2,2-dimetylpropan (1 mol)  +    Cl2 (1 mol)
(




b) Buta-1,3-dien (1mol)  
     +   HBr (1 mol) 
(
Sản phẩm cộng 1,4

c) Pent-1-in      +          dung dịch AgNO3/NH3 
(  

d) Glixerol (propan-1,2,3-triol)   +    Cu(OH)2    (


a) But-2-en    +    dung dịch KMnO4   (



b) Axetilen              +      H2O              ( 

c) 2-metylbuta-1,3-dien   +   Br2          (       Sản phẩm cộng 1,4



d) Propan-2-ol        +       CuO             (
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a) Etan (1 mol)  +    Cl2 (1 mol)
           (     sản phẩm thế monoclo



b) Etylen  
    +   Dung dịch KMnO4  
(


c) Axetilen         +   Dund dịch AgNO3 / NH3 (  

d) Ancol etylic   +   HBr     ( 

a) Propen    +    dung dịch KMnO4       (



b) Axetilen              +      H2O              ( 

c) Benzen (1 mol)  +   Br2 (1mol)         (       



d) Propan-1-ol        +       CuO              (
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Thực hiện chuỗi phương trình hóa học sau đây (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)
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  Kim loại đồng (Cu)
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 2-brompropan   ((4)
Butan 
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 1- brombutan 
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butan -1-ol  
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 But -1- en              
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 dibutyl ete
2-metylpropan-1-ol 
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1-clo-2-metylpropan 
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2-metylpropan-1-ol 
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Kim loại đồng
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 2-metylpropen
Propan
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 Propen 
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Propan-2-ol  
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Polipropilen

Dẫn khí etylen lần lượt đi vào ống nghiệm (1) đựmg dung dịch brom ; ống nghiệm (2) đựng dung dịch thuốc tím (KMnO4). Hãy cho biết hiện tượng xảy ra ở mỗi ông nghiệm và viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng xảy ra.

                           a) Khi dẫn axetilen vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 thì có hiện tượng gì xảy ra ? Viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng xảy ra.

b) Cho toluen vào ống nghiệm đựng dung dịch KMnO4 và đun nóng trong nồi cách thủy ta thấy có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng xảy ra.
a) Khi dẫn Propin vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 thì có hiện tượng gì xảy ra ? Viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng xảy ra.

b) Cho benzen vào ống nghiệm chứa sẵn hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc,lắc nhẹ hỗn hợp khoảng  5- 10 phút sau đó rót hỗn hợp vào cốc nước lạnh, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra? Viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng xảy ra.
Từ nguyện liệu hữu cơ là etylen glicol (etan -1,2-diol) và các hóa chất vô cơ có đủ ta có thể điều chế ra dung dịch phức đồng (II) của eyilen glicol với Cu(OH)2,

Cho Benzen và brôm lỏng nguyên chất vào một ống nghiệm khô. Dung dịch trong ống nghiệm có màu vàng nâu. Khi cho tiếp một ít bột sắt vào ống nghiệm trên và lắc nhẹ thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích bằng phượng trình phản ứng hóa học.

Cao su Buna (cao su polibutađien) có tính đàn hồi và chịu mài mòn rất tốt. Cao su Buna được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất lốp xe, bóng golf, băng tải, dây đai, giày, tấm lót đường sắt...

Từ khí metan và các chất vô cơ cần thiết ta có thể thiết lập sơ đồ điều chế cao su Buna như sau:   

Metan ( (A) ( (B) ( (D) ( Cao su Buna.

  Cho biết (A), (B), (D) là những hợp chất hidrocabon; (A) có hai nguyên tử cacbon trong phân tử, (B) và (D) có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử.

Từ nguyên liệu hữu cơ ban đầu là khí metan và các chất vô cơ coi như có đủ, hãy lập sơ đồ điều chế benzen

 Viết các phương trình phản ứng hóa học thực hiện sơ đồ điều chế cao su Buna ở trên.
Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol no, đơn chức, mạch hở (A) ta thu được 1,6576 lít khí CO2 (đktc) và 1,665 gam hơi nước.
1) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định công thức phân tử của (A).

2) Viết các công thức cấu tạo ancol bậc một ứng với công thức phân tử (A) và gọi tên thay thế.

3) Tính giá trị của m.

Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức, mạch hở (A) thì thu được khí cacbonic và hơi nước với tỉ lệ thể tích CO2 và H2O  là 4:5.

1. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định công thức phân tử của (A).

2. Viết các công thức cấu tạo ancol bậc hai ứng với công thức phân tử của (A) và gọi tên thay thế .

3. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn 1,332 gam ancol (A).
Cho 2,775 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở (A) tác dụng hết với kim loại natri thì thu được 0,42 lít khí H2 (đktc).
4) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định công thức phân tử của (A).

5) Viết các công thức cấu tạo ancol bậc hai, bậc ba ứng với công thức phân tử của (A) và gọi tên.

6) Nếu đem toàn bộ lượng ancol (A) trên thực hiện phản ứng ete hóa trong điều kiện xúc tác là H2SO4 đặc, nhiệt độ 140oC với  hiệu suất phản ứng 80% thì khối lượng sản phẩm ete thu được là bao nhiêu gam?

Đốt cháy hoàn toàn một ancol no, đơn chức, mạch hở (A) thì thu được khí cacbonic và nước với tỉ lệ khối lượng khối lượng của nước so với khối lượng khí cacbonic là 27:55.

4. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định công thức phân tử của (A).

5. Viết các công thức cấu tạo ancol bậc một và gọi tên ứng với công thức phân tử của (A).

6. Xác định công thức cấu tạo đúng của (A) biết rằng ancol (A) không thể điều chế bằng phương pháp hidrat hóa anken tương ứng.
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